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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  02/04/2025 The machine manufacturing technology project is a critical course that 

students majoring in machine manufacturing technology must complete 

before graduation. However, a current issue is the low percentage of 

students completing this project on time, which significantly impacts their 

academic progress and the university’s training schedule. This study 

focuses on assessing students’ competency at the beginning of the course 

using Bloom’s taxonomy to determine their readiness in relation to the 

expected learning outcomes. A mixed-method approach was employed, 

combining both qualitative and quantitative survey instruments, along with 

a retrospective analysis of students’ weekly progress throughout the 10-

week course. A total of 111 students who had recently completed the course 

participated in the study. The findings indicate that most students’ entry-

level competencies fall between Level 2 (Understanding) and Level 3 

(Applying), whereas the course is designed with intended learning 

outcomes at Level 4 (Analyzing). This gap suggests that learners require 

additional support, particularly during the early stages of the course. The 

results reveal that current student preparedness does not fully meet the 

expected standards, highlighting the need to enhance pre-course learning 

pathways and provide supplementary instruction. The methods and 

findings of this research can serve as a foundation for evaluating and 

improving the quality of instruction in other project-based courses within 

engineering education programs. 
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Đánh giá năng lực đầu vào sinh viên theo thang Bloom trong học phần đồ án 

công nghệ chế tạo máy 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  02/04/2025 Đồ án công nghệ chế tạo máy là học phần quan trọng mà sinh viên ngành 

công nghệ chế tạo máy phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, tỷ 

lệ sinh viên hoàn thành học phần đúng hạn còn thấp, gây ảnh hưởng đến 

tiến độ học tập và kế hoạch đào tạo của nhà trường. Nghiên cứu này tập 

trung đánh giá năng lực nền tảng của sinh viên khi bắt đầu học phần, thông 

qua việc khảo sát và phân tích định lượng dựa trên thang đo Bloom, nhằm 

xác định mức độ sẵn sàng của người học so với yêu cầu đầu ra. Phương 

pháp nghiên cứu bao gồm thiết kế bảng hỏi gồm các câu hỏi định tính và 

định lượng, kết hợp hồi cứu tiến độ thực hiện học phần, với đối tượng khảo 

sát là 111 sinh viên vừa hoàn thành đồ án. Kết quả cho thấy phần lớn sinh 

viên chỉ đạt mức giữa cấp độ 2 “Hiểu” và cấp độ 3 “Áp dụng”, trong khi 

đầu ra học phần được thiết kế ở cấp độ 4 “Phân tích”. Khoảng cách này cho 

thấy người học cần được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình thực hiện học 

phần. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực đầu vào hiện tại chưa đáp ứng 

được yêu cầu kỳ vọng, từ đó đặt ra nhu cầu cải thiện lộ trình học tập và nội 
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dung hỗ trợ trước học phần. Phương pháp và kết quả nghiên cứu này có thể 

làm cơ sở cho việc đo đạc chất lượng đào tạo của nhiều môn Đồ án khác 

trong các chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật.  

Doi: https://doi.org/10.54644/jte.2025.1866 

Copyright © JTE. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purpose, provided the original work is 

properly cited. 

1. Giới thiệu 

Chất lượng giáo dục là chỉ số quan trọng mà các trường đại học luôn tập trung nguồn lực nhằm duy 

trì và nâng cao [1]. Trong giáo dục đại học hiện đại, người học được xem là khách hàng và được quản 

lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management), tức là toàn bộ các quá trình trong giáo dục đại học 

được kết hợp với nhau để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục [2], [3]. Với tiếp cận như vậy, nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng chất lượng giáo dục được chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau [2], [3], [4]. Nghiên 

cứu của Tsinidou [4], Yin [5] và Musthafa [6] chỉ ra rằng chất lượng giáo dục được quyết định bởi các 

yếu tố gồm chất lượng đầu vào, học tập, năng lực giảng dạy của giảng viên, tổ chức hành chính và chất 

lượng đầu ra. Nghiên cứu của Sarrico [7], Bouranta [8], Sahney [9] cho thấy năng lực lãnh đạo và chất 

lượng đội ngũ các nhân viên hành chính trong trường đại học cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng 

giáo dục. Kết quả nghiên cứu của Hill [10], Telford [11], Boccuzzo [12] chỉ ra rằng cơ sở vật chất, tài 

chính và đội ngũ nhân viên của trường đại học có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng giáo 

dục. Nhìn chung, nhiều nghiên cứu về chất lượng giáo dục với mô hình nghiên cứu và cách tiếp cận 

khác nhau nhưng đều kết luận chung rằng chất lượng đầu vào, chất lượng giảng dạy, các quy trình hành 

chính là những yếu tố có ảnh hưởng lớn và quan trọng đến chất lượng giáo dục. Do vậy để nâng cao 

chất lượng giáo dục đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sinh viên (SV) đầu vào, chất lượng giảng dạy của 

giảng viên, tối ưu quy trình quản lý trong trường đại học.  

Đồ án môn Công nghệ Chế tạo máy (ĐA CNCTM) là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

của ngành Công nghệ Chế tạo máy (CNCTM), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh. Học phần này diễn ra vào học kỳ thứ 7, bắt buộc SV phải hoàn thành trước khi thực hiện khóa 

luận tốt nghiệp trong học kỳ tiếp theo (học kỳ thứ 8). Do đó việc SV hoàn thành đúng hạn học phần này 

sẽ quyết định việc tốt nghiệp đúng hạn của mình. Thực tế các thống kê ở Bộ môn CNCTM cho thấy tỉ 

lệ SV hoàn thành ĐA CNCTM đúng hạn thấp với tỉ lệ 51.5 %. Tỉ lệ hoàn thành đúng hạn thấp như vậy 

kéo theo tỉ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn thấp và buộc SV phải kéo dài thời gian học của mình. Điều này 

không chỉ gây lãng phí thời gian và chi phí cho SV, mà còn làm cho các kế hoạch đào tạo, tuyển sinh 

của nhà trường bị ảnh hưởng theo. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định được các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng đào tạo học phần, trong đó đáng chú ý là chất lượng SV khi bắt đầu học phần 

(chất lượng SV đầu vào), nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo và giúp 

tăng tỉ lệ SV  hoàn thành đúng hạn. 

ĐA CNCTM là một dạng bài tập lớn, đòi hỏi SV phải vận dụng nhiều kiến thức của các môn chuyên 

ngành đã học như Dung sai, Cơ sở CNCTM, Công nghệ Chế tạo máy (CTM) để thiết kế một quy trình 

công nghệ nhằm gia công một chi tiết trong điều kiện sản xuất hàng khối [13]. Để thực hiện tốt học phần 

này đòi hỏi SV phải nắm vững các kiến thức chuyên ngành như đã liệt kê ở trên, có kỹ năng tốt về vẽ 

kỹ thuật và khả năng tính toán, thiết kế cơ khí. Trong quá trình thực hiện ĐA CNCTM, SV sẽ làm việc 

trực tiếp với một giảng viên hướng dẫn (GVHD) để thực hiện một đề tài cụ thể. Sau 10 tuần làm việc, 

GVHD sẽ dựa vào chất lượng thực hiện của SV so với chuẩn đầu ra theo đề cương chi tiết học phần này 

để xác định liệu SV có đủ điều kiện để hoàn thành đồ án này. Như vậy, chất lượng đào tạo học phần này 

được chi phối bởi nhiều yếu tố: chất lượng SV đầu vào, chất lượng đầu ra, chất lượng hướng dẫn của 

GVHD, kết hợp với sự quản lý của Bộ môn. Qua thực tế giảng dạy, nhiều GVHD có nhận định rằng 

chất lượng SV đầu vào của học phần là thấp, chưa đáp ứng với kỳ vọng để thực hiện ĐA CNCTM thuận 

lợi. Tuy vậy hiện nay vẫn chưa có một khảo sát hay đánh giá cụ thể nào nhằm xác định rõ rằng chất 

lượng đầu vào của SV như thế nào khi thực hiện ĐA CNCTM. 
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Để hiểu rõ hơn về mức độ sẵn sàng của sinh viên khi bắt đầu học phần ĐA CNCTM, nghiên cứu này 

tập trung khảo sát và xác định cấp độ nhận thức đầu vào của sinh viên theo thang đo Bloom. Việc xác 

định này không nhằm phủ nhận vai trò học tập, củng cố và vận dụng kiến thức trong quá trình thực hiện 

đồ án, mà nhằm cung cấp dữ liệu thực chứng về năng lực nền tảng mà sinh viên mang theo khi bắt đầu 

học phần. Nếu năng lực đầu vào được xác định là thấp hơn cấp “Áp dụng” - mức tối thiểu cần thiết để 

sinh viên có thể chủ động vận dụng kiến thức đã học - thì điều này có thể lý giải một phần nguyên nhân 

khiến quá trình triển khai học phần gặp nhiều khó khăn và yêu cầu giảng viên phải bổ trợ kiến thức 

nhiều hơn so với thiết kế ban đầu. Qua đó, kết quả khảo sát có thể được sử dụng như một cơ sở để điều 

chỉnh nội dung hỗ trợ trước học phần, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo tổng thể. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Thang đo Bloom và áp dụng để đánh giá chất lượng của ĐA CNCTM 

Thang đo Bloom được B. Bloom phát triển vào năm 1956 để sắp xếp và phân loại các mục tiêu giáo 

dục theo các cấp độ khác nhau của quá trình học tập, từ thấp nhất “Nhớ” đến cao nhất “Sáng tạo” (xem 

Hình 1) [14]. Cấp độ đơn giản nhất “Nhớ” là ghi nhớ các hiện tượng và khái niệm. Cấp tiếp theo “Hiểu” 

đòi hỏi người học chủ động sử dụng kiến thức để giải thích, diễn giải các khái niệm mới. Đối với các 

cấp cao hơn như “Áp dụng”, “Phân tích”, và “Đánh giá”, người học phải nắm vững nhiều khái niệm 

trừu tượng và các kỹ năng phức tạp hơn. Cấp độ cao nhất “Sáng tạo” đòi hỏi người học từ khái niệm, 

kiến thức ban đầu, phải phát triển các quy trình mới hoặc sáng tạo ra các thiết bị [15]. Dựa vào sáu cấp 

độ này, GV phải thiết kế các mục tiêu giảng dạy và các hoạt động tương ứng để thúc đẩy việc học của 

người học nhằm đạt được các mục tiêu này. Khi mục tiêu giáo dục, cụ thể là chất lượng đầu ra, càng cao 

thì các hoạt động giảng dạy của GV và học tập của SV phải trải qua nhiều giai đoạn hơn, để giúp SV 

lần lượt đạt được hết các cấp độ trung gian. Cụ thể, trước khi “Hiểu” một khái niệm thì SV phải “Nhớ” 

và để “Áp dụng” được khái niệm vào công việc cụ thể thì SV phải “Hiểu” được nó. Dễ dàng thấy rằng 

khi chất lượng đầu vào càng cao và gần với chất lượng đầu ra, thì quá trình đào tạo sẽ diễn ra thuận lợi, 

hiệu quả hơn. Điều này khẳng định rằng việc đánh giá chất lượng sinh viên đầu vào theo thang Bloom 

là công cụ hữu ích để dự báo mức độ thành công của chất lượng đào tạo học phần. Ví dụ, nếu yêu cầu 

chất lượng đầu ra của SV phải đạt cấp “Phân tích” thì quá trình học tập của SV phải lần lượt trải qua các 

cấp độ từ “Nhớ”, “Hiểu”, “Áp dụng”, rồi đến “Phân tích”. Như vậy, đối với một nhóm SV mà chất lượng 

đầu vào đã đạt “Áp dụng” thì các hoạt động giảng dạy, học tập và thời gian tương ứng để thúc đẩy SV 

đạt đầu ra “Phân tích” sẽ dễ dàng và nhanh hơn so với một nhóm SV khác với chất lượng đầu vào chỉ ở 

cấp “Hiểu” hoặc “Nhớ”. 

Chuẩn đầu ra của ĐA CNCTM yêu cầu SV phải có khả năng phân tích, thiết kế, tính toán một số 

nhiệm vụ cụ thể (xem Bảng 1). Đối chiếu với thang đo Bloom [14] thì chất lượng đầu ra của học phần 

này sẽ tương ứng với cấp “Phân tích”. Đối với ĐA CNCTM, thời gian làm việc giữa GVHD và SV được 

phân bổ trong 10 tuần, gồm một tiết thực hành và hai tiết tự học trong mỗi tuần. Trong mỗi tiết thực 

hành, GVHD sẽ kiểm tra các nội dung đã thực hiện của SV và đặt ra các yêu cầu tiếp theo để SV tự thực 

hiện. Các nội dung công việc cụ thể và tiến độ thực hiện phải đáp ứng được các tiêu chí như trong Bảng 

1 và Hình 2. Với khối lượng công việc lớn và các yêu cầu cao như vậy, điều này đòi hỏi SV phải có nền 

tảng kiến thức và kỹ năng tốt, tức là chất lượng đầu vào phải đạt mức tối thiểu ở cấp “Áp dụng”. Nếu 

không, chất lượng đào tạo học phần có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do quá trình giảng dạy phải 

bù đắp phần kiến thức còn thiếu hụt. 

Để đánh giá rằng chất lượng SV đầu vào hiện tại liệu có phải là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

đào tạo của học phần ĐA CNCTM, nghiên cứu này sẽ tập trung khảo sát và xác định rõ chất lượng SV 

đầu vào đang ở cấp mấy theo thang đo Bloom. Nếu chất lượng SV đầu vào được xác định thấp hơn cấp 

“Áp dụng” như phân tích ở trên thì được xem là yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của học 

phần ĐA CNCTM. 
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Bảng 1. Một số chuẩn đầu ra của môn ĐA CNCTM 

CLOs 

(chuẩn đầu ra) 
Mô  tả 

 CLO1  Trình bày được quy trình công nghệ gia công chi tiết máy. 

 CLO2  Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết máy và thiết kế chi tiết máy có tính công 

nghệ cao.  

 CLO3  Thiết kế được đồ gá chuyên dùng trong gia công cơ khí và các tính toán khi thiết kế đồ 

gá: sai số gá đặt, cơ cấu kẹp. 

 CLO4  Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ khí. Phân tích, lập luận, so sánh để chọn 

được quy trình công nghệ hợp lý  nhất. 

 

Hình 1. Thanh đo Bloom 

 

Hình  2. Tiến độ thực hiện ĐA CNCTM trong 10 tuần. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sẽ tiến hành khảo sát bằng bảng câu hỏi. Đối tượng khảo sát là 111 SV năm 3 thuộc 

ngành CTM, là toàn bộ số lượng SV vừa bảo vệ thành công ĐA CNCTM, tức là các bạn này được xem 

là hoàn thành môn học. Các bạn SV được hướng dẫn từ khoảng 15 GV hướng dẫn khác nhau. 

Nhóm SV đáp ứng được các yêu cầu cần thiết của nghiên cứu: 

 Vừa hoàn thành ĐA CNCTM nên có trải nghiệm gần nhất về lượng kiến thức của bản thân so với 

yêu cầu thực tế của đồ án. Do đó độ tin cậy và chính xác của bảng khảo sát sẽ cao. 
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 Đã hoàn thành ĐA CNCTM nên không bị áp lực của việc thực hiện khảo sát. Đảm bảo độ khách 

quan của kết quả khảo sát. 

Bảng khảo sát bao gồm 20 câu hỏi gồm năm câu hỏi tự luận và 15 câu hỏi tự chọn. Hai câu hỏi tự 

luận đầu tiên yêu cầu SV liệt kê lại khoảng thời gian khó khăn nhất và tốn thời gian nhất khi thực hiện 

các yêu cầu trong ĐA CNCTM. Việc trả lời hai câu hỏi này giúp SV hồi tưởng lại những khó khăn mình 

gặp phải khi thực hiện ĐA. Phương pháp hồi tưởng này giúp SV có sự đánh giá tốt hơn về sự thiếu hụt 

kiến thức của bản thân về kiến thức liên quan khi thực hiện ĐA CNCTM [16]. 15 câu hỏi theo dạng lựa 

chọn tiếp theo nhằm khảo sát mức độ đáp ứng về lượng kiến thức liên quan đến môn Dung sai, Cơ sở 

CNCTM, Công nghệ CTM của SV (chi tiết tham khảo ở tài liệu đính kèm). Và ba câu hỏi cuối yêu cầu 

SV trình bày các giải pháp nhằm nâng cao lượng kiến thức liên quan đến Dung sai, Cơ sở CNCTM, 

Công nghệ CTM để thực hiện ĐA CNCTM một cách thuận lợi và đúng hạn. 

Ngoài ra, nghiên cứu này còn tiến hành thống kê số lượng SV theo thời gian khi thực hiện ĐA 

CNCTM. Vì độ khó và sự phức tạp của ĐA nên có một lượng SV đã bỏ ngang, không tiếp tục thực hiện 

đến khi hoàn thành ĐA. Do đó, số lượng SV bị giảm theo thời gian trong 10 tuần thực hiện ĐA. Kết quả 

của việc thống kê này sẽ được so sánh với kết quả khảo sát từ bảng câu hỏi nhằm xác nhận độ tin cậy 

của việc khảo sát. Việc thống kê số lượng SV theo thời gian được thực hiện đối với 6 nhóm SV với 

lượng trung bình là 17 SV/nhóm trong 10 tuần thực hiện ĐA.  

3. Kết quả và thảo luận 

Hình 3(a) cho thấy tỉ lệ số lượng SV giảm theo thời gian khi thực hiện ĐA CNCTM. Kết quả cho 

thấy khoảng 30 % số SV từ bỏ việc thực hiện ĐA từ tuần 1 đến tuần 5 và khoảng 10 % từ bỏ thực hiện 

ĐA trong 5 tuần cuối. Số lượng SV cuối cùng tham gia được buổi bảo vệ ĐA khoảng 60.4 ± 20 % (Mean 

± standard deviation). Kết quả này gần với tỉ lệ 51.5 % số SV hoàn thành đúng hạn ĐA CNCTM được 

thống kê từ Bộ môn như đã liệt kê ở phần Giới thiệu. Hình 3(b) là kết quả thống kê từ bảng câu hỏi khảo 

sát với câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể từ ĐA. Kết quả cho thấy trong 

khoảng thời gian từ tuần 1 đến tuần 4 và tuần 6 đến tuần 8 là những giai đoạn mà SV cảm thấy khó khăn 

và phải tốn nhiều thời gian để thực hiện các yêu cầu trong ĐA. Ta thấy rằng có sự tương đồng giữa kết 

quả ở Hình 3(a) và Hình 3(b) trong khoảng thời gian từ tuần 1 đến tuần 5. Điều này có nghĩa là trong 5 

tuần đầu tiên khi thực hiện ĐA CNCTM, các bạn SV gặp nhiều khó khăn và phải dành nhiều thời gian 

để thực hiện các yêu cầu của ĐA (xem Hình 2). Lưu ý rằng kết quả ở Hình 3(a) được thống kê trên toàn 

bộ SV thực hiện ĐA CNCTM, còn kết quả ở Hình 3(b) được khảo sát từ số SV đã hoàn thành xong ĐA. 

Việc gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 5 tuần đầu này nên SV từ bỏ thực hiện ĐA CNCTM ở tỉ lệ cao 

khoảng 30%. 

Để thực hiện ĐA CNCTM thuận lợi, SV phải có nền tảng kiến thức tốt của một số học phần trước 

đó, trong đó hàm lượng kiến thức từ môn Dung sai, Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM là chiếm phần 

quan trọng nhất. Trong bước tiếp, chúng tôi tập trung tiến hành khảo sát chi tiết hơn về lượng kiến thức 

của SV đối với 3 học phần quan trọng này. Hình 4 cho thấy các kết quả khảo sát về kiến thức và kỹ năng 

của SV liên quan đến học phần Dung sai. Đầu tiên, SV được yêu cầu tự đánh giá về cấp độ đáp ứng về 

lượng kiến thức về môn Dung sai của bản thân khi thực hiện ĐA (xem Hình 4(a)). Kết quả cho thấy chỉ 

có 19 % SV cho rằng lượng kiến thức của mình có thể đáp ứng tốt để làm ĐA thuận lợi. Trong khi đó 

62 % SV cho biết lượng kiến thức của mình vừa đủ nhưng thỉnh thoảng gặp khó khăn để thực hiện đúng 

tiến độ và ~18 % SV còn lại phải tự học lại hoặc cần nhờ GVHD bổ sung lại các kiến thức về Dung sai. 

Cụ thể hơn khi thực hiện “Yêu cầu 1: Kiểm tra kích thước/dung sai/độ bóng trong các bản vẽ chi tiết ở 

Tuần 1”, gần 40 % SV cần 1-2 tuần, 31.5 % SV thực hiện trong 2-3 tuần, và trên 21 % SV cần thời gian 

> 3 tuần. Trong khi đó SV cần phải thực hiện yêu cầu này trong vòng 1 tuần thì mới đảm bảo tiến độ 

hoàn thành ĐA CNCTM thuận lợi. 

Để xác nhận vì sao SV gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian để thực hiện “Yêu cầu 1” này, chúng tôi 

khảo sát lại về mức độ thành thạo của việc thực hiện nhiệm vụ “kiểm tra kích thước/dung sai/độ bóng” 

ở “Yêu cầu 2” (Kiểm tra kích thước/dung sai trong các bản vẽ chi tiết ở Tuần 4,5 (xem Hình 2, 3)) và 

“Yêu cầu 3” (Kiểm tra độ bóng Ra/Rz trong các bản vẽ chi tiết ở Tuần 4, 5 (xem Hình 2)). Lưu ý rằng, 

những nhiệm vụ thực hiện ở “Yêu cầu 2” và “Yêu cầu 3” là tương tự như ở “Yêu cầu 1”, nhưng được 
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thực hiện trong giai đoạn tiếp theo ở tuần 4 và 5. Kết quả cho thấy SV đã trên nên thành thạo hơn khi 

thực hiện nhiệm vụ này ở Tuần 4 và Tuần 5. Cụ thể (xem Hình 4(c)),  khoảng 9 % SV cho biết có thể 

thực hiện thuận lợi, 64 % SV thỉnh thoảng gặp khó khăn và 26 % SV thường xuyên gặp khó khăn khi 

thực hiện “Yêu cầu 2 và 3”. Điều này cho thấy rằng sau khi thực hiện “Yêu cầu 1” ở Tuần 1, SV được 

củng cố lại kiến thức và các kỹ năng về học phần Dung sai, giúp thực hiện “Yêu cầu 2 và Yêu cầu 3” 

dễ dàng hơn, nên số lượng SV bỏ ĐA bắt đầu giảm ở Tuần 4 và Tuần 5 (xem Hình 3(a)). Điều này 

chứng tỏ, chất lượng đầu vào của SV liên quan đến kiến thức và kỹ năng liên của môn Dung sai chưa 

đạt như kỳ vọng. Để xác nhận lại về kết luận này, chúng tôi tiến hành khảo sát về cấp độ hiểu biết của 

SV đối với các khái niệm cơ bản được sử dụng trong ĐA như “Chuỗi kích thước”, “Mối lắp ghép”, 

“Sai lệch hình dạng/vị trí” của Dung sai. Kết quả Hình 4(d) cho thấy > 81 % SV chỉ hiểu hoặc hiểu một 

phần các khái niệm này, nhưng không thể áp dụng để làm các bài tập liên quan. 

Tóm lại, kết quả khảo sát ở Hình 4 cho thấy rằng, chất lượng đầu vào của SV đối với môn Dung sai 

thấp, nằm giữa cấp “Hiểu” và “Áp dụng” (xem Hình 1). SV chỉ có thể hiểu hoặc hiểu một phần các khái 

niệm/kiến thức liên quan đến Dung sai. Khi thực hiện ĐA CNCTM, SV cần GVHD bổ trợ lại kiến thức 

và cần nhiều thời gian hơn so với kế hoạch ở đề cương chi tiết (Hình 2) để hoàn thành các nhiệm vụ 

trong ĐA. 

 

Hình  3. (a) Tỉ lệ (%) SV còn lại thực hiện ĐA CNCTM và (b) tỉ lệ (%) SV đánh giá thời điểm khó khăn nhất và 

tốn thời gian nhất khi thực hiện ĐA CNCTM. 

 

Hình 4. Kết quả khảo sát về kiến thức và kỹ năng của SV liên quan đến Dung sai: (a) SV tự đánh giá về lượng 

kiến thức của mình về Dung sai khi thực hiện ĐA CNCTM; (b) Thời gian thực hiện Yêu cầu 1; (c) Cấp độ 

thành thạo của SV khi thực hiện Yêu cầu 2 ,3 . (d) SV tự đánh giá cấp độ hiểu biết về các khái niệm cơ bản 

“Chuỗi kích thước”, “Mối lắp ghép”, “Sai lệch hình dạng/vị trí” của Dung sai. 

Hình 5 cho thấy kết quả khảo sát về kiến thức và kỹ năng của SV liên quan đến môn Cơ sở CNCTM 

và Công nghệ CTM. Kết quả cho thấy chất lượng đầu vào của SV đối với môn Cơ sở CNCTM và Công 

nghệ CTM cũng ở cấp giữa cấp “Hiểu” và “Áp dụng”. Cụ thể, khi tự đánh giá về mức độ đáp ứng về 

lượng kiến thức về môn Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM để thực hiện ĐA (xem Hình 5(a)), 19 % 

SV cho rằng lượng kiến thức của mình có thể đáp ứng tốt để làm ĐA thuận lợi. Trong khi đó 67 % SV 
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cho biết lượng kiến thức của mình vừa đủ có thể làm ĐA nhưng thỉnh thoảng gặp khó khăn để thực hiện 

đúng tiến độ và 14 % SV còn lại phải tự học lại hoặc cần nhờ GVHD bổ sung lại các kiến thức về hai 

môn Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM. 

Khảo sát về thời gian thực hiện các Yêu cầu cụ thể liên quan đến 2 học phần này cũng cho thấy SV 

cần nhiều thời gian so với kế hoạch để hoàn thành. Hình 5(b) cho thấy gần 70 % SV cần đến 2-3 tuần 

và > 15 % SV thậm chí phải làm việc hơn 4 tuần mới hoàn thành các nhiệm vụ của các yêu cầu này (so 

với kế hoạch là trong 1 tuần làm việc). Nội dung cụ thể của những yêu cầu này như sau: Yêu cầu 4 - 

Lập trình tự gia công ở Tuần 2, 3 (xem Hình  2,3), Yêu cầu 5 - Vẽ hai sơ đồ nguyên công A3 ở Tuần 4 

(xem Hình 2,3), Yêu cầu 6 - Vẽ bản vẽ A1 ở Tuần 7 (xem Hình  2), Yêu cầu 7 - Lựa chọn cơ cấu kẹp 

và phân tích lực kẹp ở Tuần 7. Những yêu cầu này được thực hiện trong Tuần 2-5 và Tuần 6-8, điều này 

giải thích vì sao lượng SV bỏ ĐA diễn ra nhiều trong 5 tuần đầu và tiếp tục xảy ra ở Tuần 6-8 (xem 

Hình 3(a)) và SV đánh giá là trong hai giai đoạn này tốn nhiều thời gian để làm việc (xem Hình 3(b)). 

 

Hình 5. Kết quả khảo sát về kiến thức và kỹ năng của SV liên quan đến môn Cơ sơ và Công nghệ CTM: 

(a) SV tự đánh giá về lượng kiến thức của mình liên quan đến hai môn Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM;  

(b) Thời gian thực hiện  các Yêu cầu 4-7; (c) SV tự đánh giá cấp độ hiểu biết đối với các khái niệm liên quan đến 

Công nghệ CTM. 

Tiếp theo chúng tôi tiến hành khảo sát về cấp độ hiểu biết của SV đối với một số khái niệm/kiến thức 

quan trọng của 2 học phần Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM mà SV cần nắm bắt tốt để làm ĐA. Cụ 

thể như: Khái niệm 1 - Chuẩn, Sai số chuẩn (εc), Chuẩn thô-tinh, Khái niệm 2 - Lực kẹp (Wct),  Khái 

niệm 3 - Chế độ cắt (S,V,t) của Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM. Kết quả ở Hình 5(c) cho thấy ~33 

% SV cho biết chỉ biết hoặc hiểu một phần các khái niệm này, ~35% SV có thể hiểu và làm các yêu cầu 

này một cách thuận lợi, và ~32% SV có thể phân tích và vận dụng thành thục để giải quyết các vấn đề 

liên quan một cách hoàn chỉnh. Kết quả này cho thấy lượng kiến thức của SV đối với 2 môn Cơ sở 

CNCTM và Công nghệ tốt hơn so với môn Dung sai (xem Hình 4(d)). Điều này có thể giải thích được 

bởi thời gian học của những học phần này khác nhau. Học phần Dung sai được triển khai vào học kỳ 2 

với thời lượng 2 tín chỉ, trong khi 2 môn Cơ sở CNCTM và Công nghệ CTM được tổ chức dạy học vào 

học kỳ 5 và 6 trong thời lượng 3 tín chỉ/mỗi môn. Việc được học trong thời gian gần với thời gian làm 

ĐA CNCTM (vào học kỳ 7) và trong thời lượng lâu hơn (3 tín chỉ) nên kiến thức của SV về 2 môn Cơ 

sở CNCTM và Công nghệ CTM sẽ tốt hơn so với môn Dung sai. 

Cuối cùng, SV được đề nghị để đưa ra các ý kiến “Cần làm gì để nâng cao lượng kiến thức cho các 

học phần, cũng như kỹ năng vẽ kỹ thuật/CAD (vẽ các bản vẽ như Hình 3)? giúp SV có thể thực hiện ĐA 

CNCTM một cách thuận lợi và đúng hạn.” ở câu hỏi 18-20 trong bảng khảo sát. Hầu hết các đề xuất 

của SV đều nhằm nâng cao kiến thức các học phần (Dung sai, Cơ sở, Công nghệ) lên cấp “Áp dụng” 

(theo thang đo Bloom) để các bạn có thể hoàn thành ĐA CNCTM thuận lợi hơn. Chúng tôi liệt kê ra 

đây những ý kiến thường xuyên lặp lại trong các câu trả lời ở câu hỏi 18-20: “học và làm nhiều bài tập 

liên quan”, “làm project nhỏ”, “áp dụng kiến thức thường xuyên”, “đọc sách và thường xuyên áp dụng 

vào các chi tiết cơ bản”, “giảng viên giảng và cho bài chi tiết hơn về tra dung sai lắp ghép”, “ôn tập 

nhiều hơn”. 
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4. Kết luận 

Nghiên cứu này cung cấp kết quả khảo sát nhằm đánh giá chất lượng sinh viên đầu vào cho học phần 

Đồ án Công nghệ Chế tạo máy (ĐA CNCTM). Kết quả cho thấy rằng chất lượng đầu vào của sinh viên 

nằm ở mức trung gian giữa cấp độ 2 là “Hiểu” và cấp độ 3 là “Áp dụng” theo thang đo Bloom. Lưu ý 

rằng kết quả khảo sát được thực hiện trên nhóm sinh viên đã hoàn thành đồ án, nên chất lượng đầu vào 

thực tế của toàn bộ sinh viên bắt đầu học phần có thể còn thấp hơn. Trong khi đó, chuẩn đầu ra của học 

phần này yêu cầu sinh viên phải đạt đến cấp độ 4 “Phân tích” và thời gian thực hiện chỉ gói gọn trong 

10 tuần. Do đó, chất lượng đầu vào tối thiểu cần được kỳ vọng ở cấp 3 “Áp dụng” để sinh viên có thể 

hoàn thành tốt đồ án. 

Kết quả của nghiên cứu này lý giải nguyên nhân vì sao tỷ lệ sinh viên hoàn thành đúng hạn học phần 

này hiện đang ở mức thấp. Do đó, chất lượng đầu vào là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng 

đào tạo học phần và gián tiếp quyết định chất lượng đầu ra. Các giải pháp như tăng thời gian hướng dẫn 

hoặc bổ sung nội dung ôn tập có thể góp phần nâng cao chất lượng sinh viên, từ đó giúp sinh viên đáp 

ứng tốt hơn với yêu cầu của ĐA CNCTM và tốt nghiệp đúng hạn. 

Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc thiết kế giảng dạy và đánh giá chất lượng 

giảng dạy của các môn học điều kiện như “Dung sai”, “Cơ sở CNCTM” và “Công nghệ CTM” cần phải 

xem xét, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng đầu ra của các môn học này. Đó là cơ sở cho chất lượng 

đầu vào của môn học ĐA CNCTM. 

Phương pháp khảo sát dựa trên thang đo Bloom được đề xuất trong nghiên cứu này có thể được ứng 

dụng để đánh giá chất lượng đầu vào và theo dõi hiệu quả đào tạo trong các học phần đồ án tương tự 

thuộc các chương trình kỹ thuật. Việc duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa chất lượng đầu vào, quá trình 

giảng dạy và chất lượng đầu ra là hướng tiếp cận cần thiết để cải tiến chất lượng đào tạo học phần trong 

giáo dục đại học. 

Lời cám ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ kinh phí bởi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí 

Minh, T2024-10. Nhóm tác giả xin cảm ơn đến Tiến sĩ Đặng Thị Diệu Hiền, Viện Sư phạm Kỹ thuật, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đã góp ý và hiệu chỉnh bài viết. 

Xung đột lợi ích 

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này. 

Tuyên bố dữ liệu sẵn có 

Dữ liệu hỗ trợ cho các khám phá của nghiên cứu này khi độc giả yêu cầu một cách hợp lý sẽ được 

tác giả liên hệ cung cấp. 
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